
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 46 2002 UXTC 12tuần 

7 2 28 ĐT LNMTC 2BT  6cm

7 3 25 0000 VS I

8 4 45 3003 SSD độ III

8 5 30 0000 VS 1 + LNMTCBT (T) 8cm

9 6 46 1021 UXTC dƣới niêm

9 7 30 1001 UBT (P) 7cm/VMC

9 8 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 9 44 2012 UBT 8cm

11 10 37 2012 UBT 10cm

11 11 30 0000 VS I

12 24 0000 UBT (P) 6cm

13 24 ĐT UBT (T) 6 cm

14 22 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 36 0000 LNMTCBT(P) 5cm

7 2 50 1001 UXTC 12 tuần

7 3 22 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 71 4004 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 49 2002 TSĐGĐHNMTC

8 6 27 ĐT UBT (P) 5cm

8 7 25 0000 UBT (T) 6 cm

9 8 54 4014 UXTC 12 tuần LƢU + H.THẮM + KIỀU LOAN

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + QUANG THANH + HỒ HOA

MỸ NHI + HỒ HOA   

HUỲNH HẢI + THU.YQG

HUỲNH HẢI + THU.YQG

DỰ BỊ  

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + HƢƠNG.PNT(S)

BS KHOA NS + V.HÙNG(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THI.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN   

BẢO ANH + H.QUYÊN   

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + A.THƢ4(S)

BS KHOA NS + M.PHƢƠNG2(C)

LƢU + THU HÀ 2 + BÌNH PHƢƠNG.TT

LƢU + BÌNH PHƢƠNG.TT

LƢU + BÌNH PHƢƠNG.TT 

HƢNG.PNT + THANH TÂM + PHƢỚC HIỀN.NT

HƢNG.PNT + PHƢỚC HIỀN.NT

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, đặt TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 28/05/2012 đến ngày 03/06/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa  2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ THÚY NHI

NGUYỄN THỊ LÉT

BÙI THỊ TOÀN

PHẠM THỊ SONG LỆ

NGUYỄN THỊ THƢƠNG

NGUYỄN NGỌC HẰNG

NGUYỄN THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ TRANG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

BÙI THỊ BÉ THƠ

NGUYỄN XUÂN DUNG

LÊ THỊ THẢO

TĂNG THỊ TRÚC PHƢỢNG

LÊ THỊ NGỌC

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÚY

TẤN VÂN LẠC

LƢU THỊ TUYẾT VÂN

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN NGỌC HỒNG THƢƠNG

CHÂU THỊ GƢƠNG

2973

3008

3772

2425

3064

2432

2982

1731

SHC

2604

2949

3261

937

2980

2411

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2958

2943

2974

1871

PM

Ngày: 28/05/2012 

Ngày: 29/05/2012 

3265

2951

2946

2950



9 9 43 2022 UBT (T) 10 cm

9 10 21 0010 UBT (P) 8cm

11 11 37 1001 VS II

11 12 32 ĐT UBT 2bên  7cm

11 13 31 ĐT UBT (P) 8cm

14 37 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 4004 Sa TC + BQ/Bệnh lý tim, cao HA

7 2 42 3013 UXTC 10 tuần + UBT (P) 5cm

8 3 50 1011 UBT (P) 6cm, CĐPB: Ứ dịch TV

8 4 49 2012 UXTC 12 tuần

8 5 41 ĐT LNMTCBT(T) 6cm + LNM cơ TC

9 6 37 2002 UBT (T) 7 cm

9 7 27 0000 UBT 2bên 10cm

9 8 32 1001 UBT (P) 5cm

9 9 29 1001 UBT (T) 5cm

11 10 36 3003 UBT (T) 5 cm

11 11 31 1011 VS 2 + UBT/VMC

12 0 CĐPB: Ứ dịch TV (T)

13 36 2002 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 4024 UXTC 12tuần/VMC

7 2 32 0010 VS II

7 3 29 0010 UBT  6cm

8 4 49 1021 UXTC 8 tuần + UBT 5 cm

8 5 28 0000 VS I

8 6 22 ĐT UBT (T) 6cm

9 7 33 3013 NXTC 11tuần N.ĐIỆP2 + OANH.TT + TRÍ 2

V.THÀNH + K.HOÀNG + MỸ HẠNH2

K.HOÀNG + MỸ HẠNH2

K.HOÀNG + MỸ HẠNH2

ĐỖ HIẾU + THĂNG.BM + HUY.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.TT  

ĐỖ HIẾU + HUY.TT     

Q.NHẬT + THÚY PHƢỢNG

Q.NHẬT + THÚY PHƢỢNG

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẢNH(S)

BS KHOA NS + ANH TUẤN(C)

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + KIM OANH.TT

HƢNG.PNT + KIM OANH.TT

BÙI PHƢỢNG + BÌNH PHƢƠNG.TT

BÙI PHƢỢNG + BÌNH PHƢƠNG.TT

LÊ DIỆP + B.TUYẾT.PNT

LÊ DIỆP + B.TUYẾT.PNT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƢỢNG.PNT(S)

BS KHOA NS + AN (C)

THỐNG + M TUYẾT + HUY.TT

THỐNG + M TUYẾT + HUY.TT

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + KIM OANH.TT

LƢU + H.THẮM + KIỀU LOAN

H.THẮM + KIỀU LOAN

N.QUANG + ĐIỀN

N.QUANG + ĐIỀN

N.QUANG + ĐIỀN

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Chẩn đoán , TTTXT  *****

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, điều trị

NS bóc u, KTSD

TRẦN NGỌC QUYÊN

HUỲNH HƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

NGUYỄN HỒNG SƠN

BÙI THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢƠNG

BÙI THÚY DUNG

HOÀNG THỊ ÁNH NGUYỆT

BN TNTC

BN TNTC

MÃ THỊ KIM THU

TRẦN GIA LỆ

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

LÂM THỊ DIỄM TRANG

NGUYỄN NGỌC DIỄM

NGUYỄN THỊ LANH

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ DIỆM

DƢƠNG THỊ THANH TRÚC

HUỲNH THỊ NGHĨA

PHẠM KIM HOAN

TRẦN THỊ GÁI

NGUYỄN NGỌC PHƢỢNG LINH

LÊ THỊ KIẾN TRÚC

THI TUYẾT

BÙI THỊ PHƢƠNG ĐÀI

DIỆP THỊ PHƢỢNG

2663

3216

3114

2647

3034

2624

3148

3103

3437

1966

3128

3109

3063

2607

2354

2619

2012

3095

3120

3059

3282

2981

3023

2970

2954

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/05/2012 

Ngày: 31/05/2012 



9 8 37 ĐT UBT (P) 9cm

9 9 24 0000 VS I

11 10 38 1001 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

11 11 36 2002 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 3003 Sa thành trƣớc và sau Â Đ

7 2 0

7 3 47 2002 UBT (P) 6cm

8 4 53 2002 UBT 2bên 5cm

8 5 27 0000 VS I

8 6 25 0000 VS I 

9 7 40 2012 UBT (T) 6cm

9 8 28 ĐT UBT (P) 8cm/VMC UBT

9 9 21 ĐT UBT   10cm

11 10 40 2012 UBT (P) 5cm

11 11 37 2012 UBT (T) 8 cm

11 12 28 0000 UBT (T) 5 cm

13 37 2022 UBT (T) 6cm

14 30 0000 LNMTC 2BT 4cm

15 29 1001 UBT 2bên 6cm

Q.HIẾU + PHƢƠNG.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

Q.HIẾU + PHƢƠNG.PNT

Q.HIẾU + PHƢƠNG.PNT

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG

MỸ NHI + NGỌC HẢI + THU NGUYỆT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + HUY.TT

D.MINH + MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2   

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2  

KIM CHI + KHOA BM

KIM CHI + KHOA BM

BS KHOA NS + THÚY MAI(S)

NS Bóc u, KTSD

Ngày 25 tháng 5 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Chẩn đoán , TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán , TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Cố định TC vào mỏm nhô

2) Đặt mảnh ghép TH thành T&S 

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ MAI THẢO

NGHIÊM THỊ NHUNG

TRẦN THỊ TUYỂN

VÕ THỊ THU HỒNG

LÂM KIM PHỤNG

PHẠM THỊ KIM QUYÊN

LÊ THỊ MỸ

TRƢƠNG THỊ GIÁC

LÊ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ ĐÈO

NGÔ THỊ HOÀNG OANH

ĐOÀN THỊ KIM NGUYỆT

TRƢƠNG THỊ MINH TRANG

NGUYỄN THỊ NHI

NGUYỄN THỊ NƠI

VŨ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THU HÀ

LƢƠNG THỊ HẠNH

BN TNTC

BN TNTC

3139

2079

3127

3074

3144

3130

3266

2695

2686

3218

3313

3142

3154

2669

3107

2620

2675

3217

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/06/2012 


